
DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số             QĐ-UBND ngày         /        /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

   

STT 
Tên 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

DVCTT 

(mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

01 

Cấp Giấy 

phép kinh 

doanh 

lịch vụ lữ 

hành nội 

địa 

10 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

3.000.000 

đồng/Giấy 

phép 

 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ; 

 - Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 

28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của 

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ 

kinh doanh dịch vụ lữ hành; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

3 x x 



2 
 

STT 
Tên 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

DVCTT 

(mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

02 

Cấp lại 

Giấy 

phép kinh 

doanh 

dịch vụ lữ 

hành nội 

địa 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

1.500.000 

đồng/Giấy 

phép 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

-  Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 

28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của 

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ 

kinh doanh dịch vụ lữ hành. Có hiệu lực từ 

ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

3 x x 



3 
 

STT 
Tên 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

DVCTT 

(mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

03 

Cấp đổi 

Giấy 

phép kinh 

doanh 

dịch vụ lữ 

hành nội 

địa 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

2.000.000 

đồng/Giấy 

phép 

-  Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 

28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của 

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ 

kinh doanh dịch vụ lữ hành. Có hiệu lực từ 

ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

3 x x 



4 
 

STT 
Tên 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

DVCTT 

(mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

04 

Cấp thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch tại 

điểm 

 

10 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

200.000 

đồng/Thẻ 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

3 x x 

05 

Cấp thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

quốc tế 

 

15 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

650.000 

đồng/Thẻ 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

-  Các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch: Số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017; số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

-  Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

3 x x 



5 
 

STT 
Tên 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

DVCTT 

(mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

06 

Cấp thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

nội địa 

 

15 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

650.000 

đồng/Thẻ 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

3 x x 

07 

Cấp đổi 

thẻ hướng 

dẫn viên 

du lịch 

quốc tế, 

thẻ hướng 

dẫn viên 

du lịch 

nội địa 

10 ngày 

làm việc 

650.000 

đồng/Thẻ 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch;  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

3 x x 



6 
 

STT 
Tên 

TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

DVCTT 

(mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

08 

Cấp lại 

thẻ hướng 

dẫn viên 

du lịch 

10 ngày 

làm việc  

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

- Đối với Thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế 

hoặc thẻ hướng 

dẫn viên du 

lịch nội địa: 

Mức phí thu là 

650.000 

đồng/thẻ 

- Đối với Thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch tại 

điểm: Mức phí 

thu là 200.000 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;   

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

 - Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3 x x 
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